
HOẠT ĐỘNG
CẤP 1 
TỐT

CẤP 2  
TRUNG BÌNH

CẤP 3   
KHÔNG LÀNH MẠNH CHO NHÓM NHẠY CẢM 

AQI 0-50 51-100 101-150

HOẠT ĐỘNG CẢNH 
QUAN

Không có hành động được đề xuất bổ sung Không có hành động được đề xuất bổ sung
Hạn chế sử dụng máy thổi lá (kiểm tra quy định  
của địa phương để biết các hạn chế sử dụng1)

Hạn chế các hoạt động tạo cảnh quan

HOẠT ĐỘNG TẠO 
PHÁT THẢI BỤI

Ngăn chặn bụi theo Quy định (Rule) 403  
của Địa Hạt Không Khí

Ngăn chặn bụi theo Quy định (Rule) 403  
của Địa Hạt Không Khí

Ngăn chặn bụi theo Quy định (Rule) 403  
của Địa Hạt Không Khí

HOẠT ĐỘNG LÀM 
VIỆC NGOÀI TRỜI/ 

AN TOÀN CỦA 
NHÂN VIÊN

Thiết lập kế hoạch truyền thông về cháy rừng2
Đào tạo nhân viên về Tiêu Chuẩn Khói 

Cháy Rừng Cal/OSHA2

Theo dõi dự báo AQI để giúp lập kế hoạch  
hoạt động công việc2

Theo dõi dự báo AQI để giúp lập kế hoạch cho các hoạt động 
công việc và sự kiện công cộng2

Cung cấp thông tin chất lượng không khí cho nhân viên2
Nhóm nhạy cảm nên cân nhắc đeo khẩu trang N95

HOẠT ĐỘNG LÀM 
VIỆC TRONG 

NHÀ³/ AN TOÀN 
CỦA NHÂN VIÊN

Không có hành động được đề xuất bổ sung Không có hành động được đề xuất bổ sung
Theo dõi dự báo AQI để giúp lập kế hoạch  

hoạt động công việc
Cung cấp thông tin chất lượng không khí cho nhân viên

TRUNG TÂM 
THÔNG BÁO AN 

NINH CÔNG CỘNG/
TRUNG TÂM 

KHÔNG KHÍ SẠCH

Không có hành động được đề xuất bổ sung Giám sát chất lượng không khí
Kích Hoạt Kế Hoạch Gửi Tin Nhắn Công Cộng và Hành động 

Chống Khói Cháy Rừng (khi khói cháy rừng tạo ra hai ngày liên 
tiếp PM 2,5 >100 AQI)

1 Bộ luật Thành phố Sacramento mục 8.70; xem xét lại sắc lệnh cho các yêu cầu đầy đủ.
2 Quy định của Cal/OSHA để bảo vệ nhân viên khỏi khói trong các đợt cháy rừng (5141.1 Bảo vệ khi có khói cháy rừng); xem xét quy định cho các yêu cầu đầy đủ. Trong một số cuộc 
khủng hoảng sức khỏe nhất định, khẩu trang N95 có thể bị thiếu hụt và/hoặc dành riêng cho nhân viên y tế; tuân theo hướng dẫn của tiểu bang và địa phương về các lựa chọn thay 
thế được phép cho thiết bị bảo vệ hô hấp.
3 Thông tin về chất lượng không khí trong nhà có thể được tìm thấy ở đây: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq

CÁCH SỬ DỤNG 
BIỂU ĐỒ

BƯỚC SỐ 2
Khi bạn biết AQI gần vị trí của mình nhất, hãy sử dụng bảng bên dưới để giúp bạn lập kế hoạch 
và đưa ra quyết định trong trường hợp cháy rừng. Xin lưu ý, VĂN BẢN ĐẬM biểu thị các yêu cầu 
pháp lý; tất cả các mục khác là hành động được khuyến nghị. Tham khảo các quy định để biết 
thông tin đầy đủ.

BƯỚC SỐ 1 
Tìm điều kiện chất lượng không khí (AQI) hiện tại tại địa phương 
tại www.fire.airnow.gov. Để tìm các điều kiện chất lượng không 
khí được dự báo, hãy truy cập www.AirQuality.org.

CÁC HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VÀ CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH TRONG KHI CHÁY RỪNG HOANG VÀ 
CÁC SỰ KIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHÁC

CƠ QUAN CÔNG CỘNG



HOẠT ĐỘNG
CẤP 4  

KHÔNG KHỎE MẠNH
CẤP 5   

RẤT KHÔNG KHỎE MẠNH
CẤP 6  

NGUY HIỂM

AQI 151-200 201-250 ≥ 301

HOẠT ĐỘNG CẢNH 
QUAN

Cấm sử dụng máy thổi lá (kiểm tra các quy định của địa  
phương để biết các hạn chế sử dụng1)

Ngừng tất cả các hoạt động tạo cảnh quan cho  
đến khi AQI trở về Cấp 3 trở xuống

Cấm sử dụng máy thổi lá (kiểm tra các quy định của địa  
phương để biết các hạn chế sử dụng1)

Ngừng tất cả các hoạt động tạo cảnh quan cho  
đến khi AQI trở về Cấp 3 trở xuống

Cấm sử dụng máy thổi lá (kiểm tra các quy định của địa 
phương để biết các hạn chế sử dụng1)

Ngừng tất cả các hoạt động tạo cảnh quan cho  
đến khi AQI trở về Cấp 3 trở xuống

HOẠT ĐỘNG TẠO 
PHÁT THẢI BỤI

Ngăn chặn bụi theo Quy định (Rule) 403  
của Địa Hạt Không Khí

Ngừng mọi hoạt động cho đến khi AQI trở về Cấp  
4 trở xuống; ở mức tối thiểu ngăn ngừa bụi theo  

Quy định 403 của Địa hạt Không khí

Ngừng mọi hoạt động cho đến khi AQI trở về Cấp  
4 trở xuống; ở mức tối thiểu ngăn ngừa bụi theo  

Quy định 403 của Địa hạt Không khí

HOẠT ĐỘNG LÀM 
VIỆC NGOÀI TRỜI/ 

AN TOÀN CỦA 
NHÂN VIÊN

Giảm mức độ tiếp xúc của nhân viên với khói2
Nếu không thể giảm mức độ phơi nhiễm, hãy cung cấp khẩu 

trang N95 để tự nguyện sử dụng 
Mọi người nên cân nhắc việc đeo khẩu trang N95

Giảm mức độ tiếp xúc của nhân viên với khói2
Nếu không thể giảm mức độ phơi nhiễm, hãy cung cấp khẩu 

trang N95 để tự nguyện sử dụng 
Mọi người nên cân nhắc việc đeo khẩu trang N95

Giảm mức độ tiếp xúc của nhân viên với khói2
Nếu không thể giảm mức độ phơi nhiễm, hãy cung cấp khẩu 

trang N95 để tự nguyện sử dụng 
Yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang N95 ở AQI >5002

HOẠT ĐỘNG LÀM 
VIỆC TRONG 

NHÀ³/ AN TOÀN 
CỦA NHÂN VIÊN

Kiểm tra mức AQI gần đó tại www.fire.airnow.gov để xác  
định các hoạt động công việc

Tạo không gian làm việc trong lành hơn hoặc xem xét  
làm việc từ xa ở nơi khác cho nhân viên

Tạo không gian làm việc trong lành hơn hoặc xem xét  
làm việc từ xa ở nơi khác cho nhân viên

TRUNG TÂM 
THÔNG BÁO AN 

NINH CÔNG CỘNG/
TRUNG TÂM 

KHÔNG KHÍ SẠCH

Xem xét hậu cần để chuẩn bị các trung tâm không  
khí sạch để có thể mở cửa

Xem xét việc đưa ra các thông điệp/tư vấn về  
sức khỏe cộng đồng

Cân nhắc hủy bỏ các sự kiện công cộng ngoài trời

Công khai địa điểm của các trung tâm không khí  
sạch hơn (nếu mở)

Thảo luận về khả năng đóng cửa trường học, cảnh báo  
sức khỏe cộng đồng và hủy bỏ sự kiện

Công khai địa điểm của các trung tâm không khí  
sạch hơn (nếu mở)

Thảo luận về khả năng đóng cửa trường học, cảnh báo  
sức khỏe cộng đồng và hủy bỏ sự kiện

CÁCH SỬ DỤNG 
BIỂU ĐỒ

BƯỚC SỐ 1 
Tìm điều kiện chất lượng không khí (AQI) hiện tại tại địa phương 
tại www.fire.airnow.gov. Để tìm các điều kiện chất lượng không 
khí được dự báo, hãy truy cập www.AirQuality.org.

CƠ QUAN CÔNG CỘNG

1 Bộ luật Thành phố Sacramento mục 8.70; xem xét lại sắc lệnh cho các yêu cầu đầy đủ.
2 Quy định của Cal/OSHA để bảo vệ nhân viên khỏi khói trong các đợt cháy rừng (5141.1 Bảo vệ khi có khói cháy rừng); xem xét quy định cho các yêu cầu đầy đủ. Trong một số cuộc 
khủng hoảng sức khỏe nhất định, khẩu trang N95 có thể bị thiếu hụt và/hoặc dành riêng cho nhân viên y tế; tuân theo hướng dẫn của tiểu bang và địa phương về các lựa chọn thay 
thế được phép cho thiết bị bảo vệ hô hấp.
3 Thông tin về chất lượng không khí trong nhà có thể được tìm thấy ở đây: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq

CÁC HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VÀ CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH TRONG KHI CHÁY RỪNG HOANG VÀ 
CÁC SỰ KIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHÁC

BƯỚC SỐ 2
Khi bạn biết AQI gần vị trí của mình nhất, hãy sử dụng bảng bên dưới để giúp bạn lập kế hoạch 
và đưa ra quyết định trong trường hợp cháy rừng. Xin lưu ý, VĂN BẢN ĐẬM biểu thị các yêu cầu 
pháp lý; tất cả các mục khác là hành động được khuyến nghị. Tham khảo các quy định để biết 
thông tin đầy đủ.


